
UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /SYT-QLD
V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu 
công bố sản phẩm mỹ phẩm và 
đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu 

hủy sản phẩm mỹ phẩm

Ninh Bình, ngày       tháng 01 năm 2026

Kính gửi:
- UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh;
- Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, mỹ phẩm tỉnh.

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định 
về quản lý mỹ phẩm; Thông tư 34/2025/TT-BYT ngày 03/7/2025 của Bộ Y tế sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 
2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Trên cơ sở Quyết định số 41/QĐ-QLD ngày 19/01/2026 của Cục Quản lý 
Dược, Bộ Y tế về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và 
đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm,

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra hậu mại mỹ phẩm, bảo đảm an toàn, quyền 
lợi cho người tiêu dùng, Sở Y tế thông báo:

1. Thông tin 77 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản 
phẩm mỹ phẩm và đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm trên địa 
bàn tỉnh như sau (chi tiết tại Phụ lục gửi kèm công văn này).

2. Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo bộ phận chuyên môn: 
- Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn nội 

dung công văn này; 
- Yêu cầu các cơ sở ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng, tiến hành thu hồi 

sản phẩm nêu trên, trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm/ tiêu hủy theo quy định; báo cáo 
về Sở Y tế trước ngày 26/01/2026 (nếu có sản phẩm thu hồi).

- Kiểm tra, giám sát các cơ sở thực hiện thông báo này.
3. Giao Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, mỹ phẩm tiến hành giám sát  

sản phẩm nêu trên.
Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website SYT (để đăng tải);
- Chi Cục Quản lý thị trường Ninh Bình;
- Lưu: VT, QLD (N).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Huy Đoàn

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-06-2011-TT-BYT-quan-ly-my-pham-118432.aspx


PHỤ LỤC
DANH SÁCH SẢN PHẨM MỸ PHẨM BỊ ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH, THU HỒI
Kèm theo công văn số       /SYT-QLD ngày     /01/2026 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

TT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm ghi 
trên Phiếu công bố 
sản phẩm mỹ phẩm

Số tiếp nhận 
Phiếu công bố Ngày cấp

Cơ sở sản chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm ra 
thị trường

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi

1 Ichikami 

Ichikami Smooth 
Care Shampoo & 
Conditioner Pump 
Pair Set

235257/24/CBMP-
QLD 09/05/2024

2 Hatomugi The Tone Up Uv 
Milky Gel 

235258/24/CBMP-
QLD 09/05/2024

3 Horse Oil Horse Oil Shampoo 235259/24/CBMP-
QLD 09/05/2024

4 Pharmaact Pharma Act Cool 
Body Soap 

235261/24/CBMP-
QLD 09/05/2024

5 Hatomugi The High 
Moisturizing Lotion 

235260/24/CBMP-
QLD 09/05/2024

6 Arau Baby Arau Baby Foam Full 
Body Soap Refill

235262/24/CBMP-
QLD 09/05/2024

7 Softymo Softymo White 
Cleansing Oil 

237769/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

8 Softymo Softymo Speedy 
Cleansing Oil 

237770/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

9 Softymo Softymo Speedy 
Cleansing Liquid

237779/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

10 Softymo Softymo Deep 
Cleansing Oil 

237780/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

11 Place 
Whiter 

Place Whiter 
Whitening Essence 
Cream

237781/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

Công ty TNHH
Ucanrely (Địa chỉ doanh 
nghiệp: Tầng 2, Số nhà 194, 
đường Lạc Trung, Phường
Vĩnh Tuy, Thành phố Hà 
Nội, Mã số doanh nghiệp: 
0109964482)

- Không có Hồ sơ thông tin sản 
phẩm (PIF) xuất trình cho cơ
quan có thẩm quyền theo quy định
-Thực hiện biện pháp khắc phục 
hậu quả theo quy
định tại Điều 71 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 
được sửa đổi, bổ
sung bởi Nghị định số 
124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021.



TT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm ghi 
trên Phiếu công bố 
sản phẩm mỹ phẩm

Số tiếp nhận 
Phiếu công bố Ngày cấp

Cơ sở sản chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm ra 
thị trường

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi

12 Hatomugi 
The Hand Cream 
Moisturizing & 
Conditioning

237782/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

13 Hatomugi 
The Facial Whip 
Moisturizing & Facial 
Washing

237783/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

14 Hatomugi 
The Cleansing Oil 
Cleansing & Pore 
Clear

237784/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

15 Hatomugi 
The Uv Milky Gel 
SPF31 Pa+++ Pump 
Type Large Capacity

237785/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

16 Hatomugi 
The Milky Cream 
Moisturizing & 
Conditioning

237787/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

17 Hatomugi The W Cleansing 
Foam 

237786/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

18 Hatomugi 
The Lotion 
Moisturizing & 
Conditioning

237789/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

19 Hatomugi 
The Body Soap 
Moisturizing & 
Conditioning

237790/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

20 Hatomugi 
The Body Milk 
Moisturizing & 
Conditioning

237791/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

21 Hatomugi 
The Highly 
Moisturizing Body 
Soap

237792/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

Công ty TNHH
Ucanrely (Địa chỉ doanh 
nghiệp: Tầng 2, Số nhà 194, 
đường Lạc Trung, Phường

Vĩnh Tuy, Thành phố Hà 
Nội, Mã số doanh nghiệp: 

0109964482)

- Không có Hồ sơ thông tin sản 
phẩm (PIF) xuất trình cho cơ
quan có thẩm quyền theo quy định
-Thực hiện biện pháp khắc phục 
hậu quả theo quy
định tại Điều 71 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 
được sửa đổi, bổ
sung bởi Nghị định số 
124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021.

22 Hatomugi The Cleansing Lotion 237793/24/CBMP- 24/05/2024 Công ty TNHH - Không có Hồ sơ thông tin sản 



TT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm ghi 
trên Phiếu công bố 
sản phẩm mỹ phẩm

Số tiếp nhận 
Phiếu công bố Ngày cấp

Cơ sở sản chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm ra 
thị trường

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi

Cleansing & Pore 
Clear

QLD 

23 Hatomugi 
The Facial Foam 
Acne Care & Facial 
Washing

237794/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

24 Hatomugi The Uv Milky Gel 
SPF50+ 

237795/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

25 Dokudami Dokudami Perilla 
Natural Skin Lotion

237978/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

26 Chacott Cleansing Water 237979/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

27 Rosette Rosette Cleansing 
Pasta Ghassoul Bright

237988/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

28 Rosette Face Wash Pasta 
Acne Clear 

237989/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

29 Salon Link Extra Shampoo 237996/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

30 Salon Link Extra Conditioner 237997/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

31 Pantene 
Pantene Extra 
Damage Care Trial 
Pump 2 Steps

237998/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

32 Fino Premium Touch 
Conditioner 

237999/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

33 Aquafresh 
Aquafresh Triple 
Protection Fresh & 
Minty

238000/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

34 Cure Natural Aqua Gel 238001/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

Ucanrely (Địa chỉ doanh 
nghiệp: Tầng 2, Số nhà 194, 
đường Lạc Trung, Phường
Vĩnh Tuy, Thành phố Hà 
Nội, Mã số doanh nghiệp: 
0109964482)

phẩm (PIF) xuất trình cho cơ
quan có thẩm quyền theo quy định
-Thực hiện biện pháp khắc phục 
hậu quả theo quy
định tại Điều 71 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 
được sửa đổi, bổ
sung bởi Nghị định số 
124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021.

35 Dokudami Dokudami Natural 238002/24/CBMP- 24/05/2024 Công ty TNHH - Không có Hồ sơ thông tin sản 



TT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm ghi 
trên Phiếu công bố 
sản phẩm mỹ phẩm

Số tiếp nhận 
Phiếu công bố Ngày cấp

Cơ sở sản chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm ra 
thị trường

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi

Skin Lotion QLD 

36 Rosette 
Rosette Cleansing 
Pasta Muddy White 
Lift

238003/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

37 Rosette Rosette Cleansing 
Pasta Kaidei Smooth

238004/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

38 Rosette Peeling Dead Skin 
Refreshing 

238005/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

39 Rosette 

Moist/ Rosette 
(Peeling, Pores, 
Dullness, Dead Skin, 
Dryness, Flakiness)

238006/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

40 Arau Baby 
Arau Baby Foam Full 
Body Soap Refill 
Bottle

238008/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

41 Rosette Exfoliating Smooth 
Gel 

238007/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

42 Deonatulle Deonature Soft Stone 
W 

238009/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

43 Lion Children'S Toothpaste 
Melon 

238010/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

44 Lion White & White 238011/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

45 Lion Children'S Toothpaste 
Strawberry

238012/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

46 H&S Refresh Pump 2 Steps 
(1 Set) 

238013/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

47 H&S Moisture Pump 2 Step 
Ongoing 

238014/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

Ucanrely (Địa chỉ doanh 
nghiệp: Tầng 2, Số nhà 194, 
đường Lạc Trung, Phường
Vĩnh Tuy, Thành phố Hà 
Nội, Mã số doanh nghiệp: 
0109964482)

phẩm (PIF) xuất trình cho cơ
quan có thẩm quyền theo quy định
-Thực hiện biện pháp khắc phục 
hậu quả theo quy
định tại Điều 71 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 
được sửa đổi, bổ
sung bởi Nghị định số 
124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021.

48 H&S Repair Pump 2 Steps 238015/24/CBMP- 24/05/2024 Công ty TNHH - Không có Hồ sơ thông tin sản 



TT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm ghi 
trên Phiếu công bố 
sản phẩm mỹ phẩm

Số tiếp nhận 
Phiếu công bố Ngày cấp

Cơ sở sản chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm ra 
thị trường

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi

(1 Set) QLD 

49 Pantene Airy Soft Care Trial 
Pump 2 Steps

238016/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

50 Pantene Moist Smooth Care 
Trial Pump 2 Steps

238017/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

51 Shiseido Urea 10% Cream Jar 238019/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

52 Fino Premium Touch Rich 
Serum Hair Mask

238020/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

53 Fino Premium Touch 
Shampoo 

238021/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

54 Fino 
Premium Touch 
Penetrating Serum 
Hair Mask Refill

238022/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

55 Pharmaact Pharmaact Cool Tonic 
Rinse In Shampoo

238023/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

56 Ichikami 

Ichikami Dense 
Double Moisturizing 
Care Shampoo & 
Conditioner Pair Set

238024/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

57 Ichikami 

Ichikami Color Care 
& Base Treatment In 
Shampoo & 
Conditioner Pair Set

238025/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

58 Waki Gard 
Gel For Armpit, 
Sweat Odor, And 
Antiperspirant

238026/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

59 Horse Oil Horse Oil Conditioner 238027/24/CBMP-
QLD 24/05/2024

Ucanrely (Địa chỉ doanh 
nghiệp: Tầng 2, Số nhà 194, 
đường Lạc Trung, Phường
Vĩnh Tuy, Thành phố Hà 
Nội, Mã số doanh nghiệp: 
0109964482)

phẩm (PIF) xuất trình cho cơ
quan có thẩm quyền theo quy định
-Thực hiện biện pháp khắc phục 
hậu quả theo quy
định tại Điều 71 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 
được sửa đổi, bổ
sung bởi Nghị định số 
124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021.

60 Clear Clean Clear Clean Kids 241036/24/CBMP- 27/06/2024 Công ty TNHH - Không có Hồ sơ thông tin sản 



TT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm ghi 
trên Phiếu công bố 
sản phẩm mỹ phẩm

Số tiếp nhận 
Phiếu công bố Ngày cấp

Cơ sở sản chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm ra 
thị trường

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi

Grape QLD 

61 Clear Clean Clear Clean Kids 
Strawberry 

241037/24/CBMP-
QLD 27/06/2024

62 Clear Clean Clear Clean Kids 
Melon Soda 

241038/24/CBMP-
QLD 27/06/2024

63 Bigen Bigen Cream Tone 
Natural Chestnut

241039/24/CBMP-
QLD 27/06/2024

64 Naturie 
Naturie Skin 
Conditioner R Coix 
Barley Lotion

241040/24/CBMP-
QLD 27/06/2024

65 Bigen Bigen Cream Tone 
Natural Brown 6G

241041/24/CBMP-
QLD 27/06/2024

66 Success 

Success No Rinse 
Shampoo Smooth 
Wash Extra Cool 
Main Body

241042/24/CBMP-
QLD 27/06/2024

67 Skin Aqua Skin Aqua Tone Up 
Uv Essence 

241043/24/CBMP-
QLD 27/06/2024

68 Skin Aqua Skin Aqua Tone Up 
Uv Cut Spray

241044/24/CBMP-
QLD 27/06/2024

69 Tsubaki Tsubaki Premium 
Volume & Repair

241045/24/CBMP-
QLD 27/06/2024

70 Tsubaki Tsubaki Premium 
Moist & Repair

241046/24/CBMP-
QLD 27/06/2024

71 Aquafresh Aquafresh Clear Mint 
Toothpaste

241047/24/CBMP-
QLD 27/06/2024

72 Naturie Naturie Skin 
Conditioning Gel 

241048/24/CBMP-
QLD 27/06/2024

Ucanrely (Địa chỉ doanh 
nghiệp: Tầng 2, Số nhà 194, 
đường Lạc Trung, Phường
Vĩnh Tuy, Thành phố Hà 
Nội, Mã số doanh nghiệp: 
0109964482)

phẩm (PIF) xuất trình cho cơ
quan có thẩm quyền theo quy định
-Thực hiện biện pháp khắc phục 
hậu quả theo quy
định tại Điều 71 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 
được sửa đổi, bổ
sung bởi Nghị định số 
124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021.

73 Sunstar Sunstar Crushed Salt 241050/24/CBMP-
QLD 27/06/2024

Công ty TNHH
Ucanrely (Địa chỉ doanh 

- Không có Hồ sơ thông tin sản 
phẩm (PIF) xuất trình cho cơ



TT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm ghi 
trên Phiếu công bố 
sản phẩm mỹ phẩm

Số tiếp nhận 
Phiếu công bố Ngày cấp

Cơ sở sản chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm ra 
thị trường

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi

74 Aquafresh Aquafresh Soft Mint 241071/24/CBMP-
QLD 27/06/2024

75 Bigen 
Bigen Cream Tone 
3G Brighter Chestnut 
Color

241072/24/CBMP-
QLD 27/06/2024

76 Bigen Bigen Cream Tone 
Deep Chestnut 5G

241073/24/CBMP-
QLD 27/06/2024

77 Bigen 
Bigen Cream Tone 
7G Natural Dark 
Brown

241084/24/CBMP-
QLD 27/06/2024

nghiệp: Tầng 2, Số nhà 194, 
đường Lạc Trung, Phường
Vĩnh Tuy, Thành phố Hà 
Nội, Mã số doanh nghiệp: 
0109964482)

quan có thẩm quyền theo quy định
-Thực hiện biện pháp khắc phục 
hậu quả theo quy
định tại Điều 71 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 
được sửa đổi, bổ
sung bởi Nghị định số 
124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021.

Tổng số: 77 sản phẩm./.
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